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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 5/8-9/8/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

giảm, Việt Nam tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 565 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do đồng Baht mạnh lên. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 542 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với 

tuần trước. Các thương nhân châu Á và châu Phi đang trì hoãn việc 

mua hàng do dự đoán giá sẽ giảm. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 565 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng do nhu cầu tăng mạnh từ Philippines. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Trong 6 tháng đầu năm 2024, 

Thái Lan đã xuất khẩu 

300.000 tấn gạo tới 

Philippines. 

 

❖ Thái Lan được kỳ vọng sẽ 

xuất khẩu 8,2 triệu tấn trong 

năm nay, giảm 6,5% so với 

năm 2023. 

 

❖ Tính đến cuối tháng 7/2024, 

Philippines đã nhập khẩu 

tổng cộng 2,44 triệu tấn gạo. 

 

❖ Tính đến ngày 7/8/2024, 

khoảng 50% của hơn 6.000 

ha lúa tại tỉnh Kampong 

Thom, Campuchia bị ảnh 

hưởng bởi lũ quét. 
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Thái Lan: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thái Lan 

đã xuất khẩu 300.000 tấn gạo tới Philippines, tăng 

388% so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu gạo 

của Philippines gia tăng và đồng Baht yếu. [2] 

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, 

quốc gia này được kỳ vọng sẽ xuất khẩu 8,2 triệu 

tấn trong năm nay, giảm 6,5% so với năm 2023. 

Trong đó, xuất khẩu gạo trắng ở mức 5,3 triệu tấn, 

gạo jasmine 1,3 triệu tấn, gạo đồ 0,8 triệu tấn, gạo 

Thái thơm 0,5 triệu tấn và gạo nếp 0,3 triệu tấn. 

[3] 

Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính 

đến cuối tháng 7/2024, quốc gia này đã nhập 

khẩu tổng cộng 2,44 triệu tấn gạo. Tính riêng 

tháng 7/2024, Philippines đã nhập khẩu 101.013 

tấn gạo, thấp hơn mức 156.981 tấn gạo cùng kỳ 

năm trước. Lũy kế 7 tháng 2024, Việt Nam vẫn là 

thị trường cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines 

với 1,83 triệu tấn, chiếm 75% tổng lượng gạo 

nhập khẩu của Philippines. Đứng thứ hai là Thái 

Lan với 358.727 tấn, chiếm 14,7%. Đứng thứ ba 

là Pakistan với 154.523 tấn, chiếm 6,3%. Tiếp 

theo là Myanmar và Ấn Độ lần lượt ở mức 66.640 

tấn và 21.605 tấn. [4] 

Theo Cục Thống kê Philippines, lạm phát giá gạo 

đã chậm lại nhưng vẫn đóng góp nhiều nhất vào 

mức lạm phát giá lương thực của Philippines. 

Lạm phát lương thực của Philippines ở mức 6,7% 

trong tháng 7/2024, tăng so với mức 6,5% trong 

tháng 6/2024 và cao hơn so với mức 6,3% trong 

tháng 6/2023. [5] 

Campuchia: Theo Ủy ban Quốc gia Phòng chống 

Thiên tai Campuchia (NCDM), tính đến ngày 

7/8/2024, khoảng 50% của hơn 6.000 ha lúa tại 

tỉnh Kampong Thom bị ảnh hưởng bởi lũ quét. 

Theo người phát ngôn của NCDM, Soth 

Kimkolmony, trong tất cả các tỉnh, Kampong 

Thom là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất và sẽ tiếp 

tục bị ảnh hưởng vì nước không rút ngay. 8 khu 

vực bị ảnh hưởng bao gồm: Stung Sen với 1.323 

ha bị ảnh hưởng, huyện Kampong Svay với 2.045 

ha, Prasat Sambor với 706 ha, Sandan với 509 

ha, Baray với 620 ha, Santuk với 1.441 ha, 

Stoung với 147 ha và huyện Taing Kork với 15 ha. 

[6] 

Guyana: Theo Ủy ban Phát triển Lúa gạo Guyana 

(GRDB), sản lượng gạo nửa đầu năm 2024 đã 

vượt kế hoạch đặt ra với hơn 360.000 tấn. GRDB 

đã đặt mục tiêu sản lượng gạo của cả năm 2024 

là 710.000 tấn. Sản lượng gạo của Guyana cũng 

tăng dần trong các năm 2022 và 2023. Năm 2022, 

610.000 tấn gạo được sản xuất trong khi 653.710 

tấn được sản xuất vào năm 2023. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 5/8-9/8/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và OM6976 

tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.020 

VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.500 

VNĐ/kg, tăng 225 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Việt Nam trúng 7 trong số 12 gói thầu xuất khẩu gạo sang 

Indonesia: Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) công bố kết 

quả mở thầu tháng 7/2024 với số lượng 320.000 tấn gạo 5% tấm. Các 

doanh nghiệp Việt Nam trúng 7 trên tổng số 12 gói thầu, với tổng số 

lượng gạo trúng thầu là 185.000 tấn. Ngoài ra Myanmar cũng trúng 

thầu 3 lô gạo. [2] 

Trong số các doanh nghiệp trúng thầu đợt này, Tổng công ty Lương 

thực miền Bắc (Vinafood 1) trúng thầu nhiều nhất với 4 lô, tổng số 

lượng trúng thầu là 104.000 tấn. Còn lại là 3 đơn vị trúng mỗi lô thầu 

27.000 tấn gồm: Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), 

Công ty cổ phần quốc tế Gia, Công ty Cổ phần XNK An Vi. Đây là 

những đơn vị sử dụng gạo có nguồn gốc Việt Nam. Ngoài ra, còn có 

Công ty Mekong Food của Việt Nam trúng thầu 27.000 tấn nhưng sử 

dụng nguồn gạo từ Myanmar. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Việt Nam trúng 7 trong số 12 

gói thầu xuất khẩu gạo sang 

Indonesia. 

 

❖ Tỉnh Cao Bằng gieo cấy được 

19.221,3 ha lúa Mùa trong 7 

tháng đầu năm 2024, bằng 

74,4% kế hoạch. 

 

❖ Đến cuối tháng 7/2024, vụ lúa 

Đông - Xuân và Hè - Thu năm 

2024, diện tích sản xuất lúa 

liên kết của Đồng Tháp đã đạt 

hơn 90 ngàn ha. 

 

❖ Long An có hơn 50.300 ha lúa 

ứng dụng công nghệ cao. 
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Cao Bằng: Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, tỉnh 

Cao Bằng đã gieo cấy được 19.221,3 ha lúa Mùa, 

bằng 74,4% kế hoạch (25.843,6 ha), bằng 

112,13% so với cùng kỳ năm 2023. Trong vụ này, 

người dân tập trung sử dụng các loại giống lúa có 

năng suất, chất lượng cao như: Bắc thơm, 27P31, 

27P53, Đại dương, Syn6, Syn98, GS55, GS9, 

LP1601, CS866, TH3-3... [3] 

Đồng Tháp: Đến cuối tháng 7/2024, vụ lúa Đông - 

Xuân và Hè - Thu năm 2024, diện tích sản xuất lúa 

liên kết của Đồng Tháp đã đạt hơn 90 ngàn ha, 

trong đó vụ lúa Đông - Xuân liên kết hơn 52 ngàn 

ha, chiếm 27,6% tổng diện tích sản xuất; vụ Hè - 

Thu liên kết hơn 42 ngàn ha đạt 22,57% diện tích 

xuống giống. Kết quả liên kết sản xuất và tiêu thụ 

lúa giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận bình quân 

từ 3-4 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất truyền 

thống. [4] 

Phương thức liên kết chủ yếu là đầu tư giống, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân tham gia 

liên kết vào đầu vụ; đồng thời có cán bộ kỹ thuật 

hướng dẫn quản lý sâu bệnh hại trong suốt vụ 

mùa. Đến cuối vụ thu hoạch, công ty đến thu mua 

lúa theo giá thị trường hoặc cao hơn từ 200-800 

đồng/kg. [4] 

Bình Định: Ngày 9/8/2024, ông Kiều Văn Cang, 

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực 

vật (Sở NN&PTNT), cho biết toàn tỉnh Bình Định 

đã thu hoạch hơn 17.458 ha lúa vụ Hè - Thu 2024, 

năng suất ước đạt 68,8 tạ/ha (tăng 1 tạ/ha so với 

Hè - Thu năm ngoái). Vụ Hè - Thu năm nay, nông 

dân trong tỉnh đã gieo sạ hơn 41.000 ha lúa, chủ 

yếu là các giống lúa: ĐV 108, An Sinh 1399, Đài 

Thơm 8, ĐB 6, TBR1, VNR20, Đài Thơm 8… [5] 

Long An: Long An hiện là địa phương đứng thứ tư 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng 

lúa, với gần 3 triệu tấn/năm. Hiện toàn tỉnh có hơn 

50.300 ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Từ khi 

trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, người nông 

dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất, giúp giảm chi phí, thời gian, 

nâng cao thu nhập cho người nông dân. [6] 

Trà Vinh: Tỉnh Trà Vinh có kế hoạch gieo trồng gần 

72.000 ha; trong đó, 71.000 ha lúa Thu - Đông 

2024 và 925 ha lúa Mùa. Vụ Thu - Đông bắt đầu 

xuống giống từ ngày 5/8-30/9, tập trung vào 2 đợt 

chính. Đợt 1 xuống giống từ ngày 5-25/8 gần 

14.000 ha tại các huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu 

Cần, Châu Thành và Cầu Ngang. Đợt 2 xuống 

giống từ ngày 1-30/9 các diện tích còn lại. Vụ lúa 

Mùa 2025 bắt đầu gieo cấy từ ngày 15/9-

15/10/2024 tại huyện Châu Thành và Trà Cú. [7] 

Vụ lúa Thu - Đông, ngành nông nghiệp tỉnh Trà 

Vinh khuyến khích nông dân sử dụng các giống lúa 

chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu thị trường, 

cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu sâu bệnh và 

hạn mặn tốt như OM 18, OM 4900, OM 5451, Đài 

Thơm 8, ST 5, ST 24, ST 25. [7] 

Vụ lúa Hè - Thu 2024, nông dân tỉnh Trà Vinh 

xuống giống 68.132 ha, thấp hơn cùng kỳ năm 

trước 227 ha. Đến nay, các địa phương xuống 

giống sớm đã thu hoạch khoảng 2.000 ha với năng 

suất bình quân 5,12 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ năm 

trước 0,2 tấn/ha. [7] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://nongnghiep.vn/viet-nam-trung-7-12-goi-

thau-xuat-khau-gao-vao-thi-truong-indonesia-

d395159.html 

[3]:https://baocaobang.vn/toan-tinh-gieo-cay-lua-

mua-duoc-19-221-ha-3171192.html 

 [4]:https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-lien-ket-

tieu-thu-hon-90-ngan-ha-lua-cho-nong-dan-

post968988.vnp 

[5]:https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&

macmp=5&mabb=281475 

[6]:https://quochoitv.vn/long-an-hieu-qua-tu-mo-

hinh-trong-lua-ung-dung-cong-nghe-cao-

231531.htm 

[7]:https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-

nam-bo/khuyen-cao-nong-dan-tuan-thu-lich-

xuong-giong-vu-lua-thu-dong-va-mua-

20240809074049398.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40316561 

[2]:https://www.nationthailand.com/business/econo

my/40040264 

[3]:https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/thai-

rice-export-target-revised-again-d395308.html 

[4]:https://www.bworldonline.com/agribusiness/2024

/08/05/612011/rice-imports-hit-2-44-mmt-in-late-july/ 

[5]:https://www.philstar.com/business/2024/08/06/23

75859/rice-inflation-20-july-drives-rising-costs-

hitting-poor-hardest 

[6]:https://asianews.network/cambodias-kampong-

thom-crops-hit-hardest-by-flash-floods/ 

[7]:https://agriculture.gov.gy/2024/08/07/guyana-

records-increase-in-rice-production/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nongnghiep.vn/viet-nam-trung-7-12-goi-thau-xuat-khau-gao-vao-thi-truong-indonesia-d395159.html
https://nongnghiep.vn/viet-nam-trung-7-12-goi-thau-xuat-khau-gao-vao-thi-truong-indonesia-d395159.html
https://nongnghiep.vn/viet-nam-trung-7-12-goi-thau-xuat-khau-gao-vao-thi-truong-indonesia-d395159.html
https://baocaobang.vn/toan-tinh-gieo-cay-lua-mua-duoc-19-221-ha-3171192.html
https://baocaobang.vn/toan-tinh-gieo-cay-lua-mua-duoc-19-221-ha-3171192.html
https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-lien-ket-tieu-thu-hon-90-ngan-ha-lua-cho-nong-dan-post968988.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-lien-ket-tieu-thu-hon-90-ngan-ha-lua-cho-nong-dan-post968988.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-lien-ket-tieu-thu-hon-90-ngan-ha-lua-cho-nong-dan-post968988.vnp
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=281475
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=281475
https://quochoitv.vn/long-an-hieu-qua-tu-mo-hinh-trong-lua-ung-dung-cong-nghe-cao-231531.htm
https://quochoitv.vn/long-an-hieu-qua-tu-mo-hinh-trong-lua-ung-dung-cong-nghe-cao-231531.htm
https://quochoitv.vn/long-an-hieu-qua-tu-mo-hinh-trong-lua-ung-dung-cong-nghe-cao-231531.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/khuyen-cao-nong-dan-tuan-thu-lich-xuong-giong-vu-lua-thu-dong-va-mua-20240809074049398.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/khuyen-cao-nong-dan-tuan-thu-lich-xuong-giong-vu-lua-thu-dong-va-mua-20240809074049398.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/khuyen-cao-nong-dan-tuan-thu-lich-xuong-giong-vu-lua-thu-dong-va-mua-20240809074049398.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/khuyen-cao-nong-dan-tuan-thu-lich-xuong-giong-vu-lua-thu-dong-va-mua-20240809074049398.htm
https://www.brecorder.com/news/40316561
https://www.nationthailand.com/business/economy/40040264
https://www.nationthailand.com/business/economy/40040264
https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/thai-rice-export-target-revised-again-d395308.html
https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/thai-rice-export-target-revised-again-d395308.html
https://www.bworldonline.com/agribusiness/2024/08/05/612011/rice-imports-hit-2-44-mmt-in-late-july/
https://www.bworldonline.com/agribusiness/2024/08/05/612011/rice-imports-hit-2-44-mmt-in-late-july/
https://www.philstar.com/business/2024/08/06/2375859/rice-inflation-20-july-drives-rising-costs-hitting-poor-hardest
https://www.philstar.com/business/2024/08/06/2375859/rice-inflation-20-july-drives-rising-costs-hitting-poor-hardest
https://www.philstar.com/business/2024/08/06/2375859/rice-inflation-20-july-drives-rising-costs-hitting-poor-hardest
https://asianews.network/cambodias-kampong-thom-crops-hit-hardest-by-flash-floods/
https://asianews.network/cambodias-kampong-thom-crops-hit-hardest-by-flash-floods/
https://agriculture.gov.gy/2024/08/07/guyana-records-increase-in-rice-production/
https://agriculture.gov.gy/2024/08/07/guyana-records-increase-in-rice-production/


 

 

Trang 6 
 

SỐ 30 (12.8.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 0 

Hậu Giang 8400 0 

Tiền Giang 7300 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8600 +100 

Đồng Tháp 8600 +600 

Trà Vinh 8300 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


